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I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết: Nhiệt độ: Trung bình: 250C; Cao nhất: 310C; Thấp nhất: 20,80C
Độ ẩm: TB: 91%; Thấp nhất: 57%; L.mưa: 420mm; Ngày mưa: 04
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:
* Cây lúa: DT lúa Hè Thu đã thu hoạch xong.
* Cây trồng khác:
- Ngô: 788ha; đậu các loại: 451ha
- Rau các loại đã trồng 1.793 ha;
- Cây ăn quả: diện tích 3.460 ha
- Cây cao su: diện tích 7.385,7 ha; Cây cà phê: diện tích 714 ha.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Trên lúa chét, cỏ dại:
Sâu cuốn lá nhỏ mật độ phổ biến 5-10 con/m2, nơi cao 20-30con/m2 (Thủy Thanh- Hương

Thủy; Hương Chữ - Hương Trà; Phú Lộc,...), chủ yếu nhộng, trưởng thành. Ngoài ra rầy các loại,
châu chấu, khô vằn, đốm nâu, ...mật độ và TLB thấp.

2. Cây trồng khác:
+ Cây cao su: Bệnh loét sọc gây hại trên cao su kinh doanh với tỷ lệ 3-5%, nơi cao 5-10%

(Hương Trà). Bệnh xì mủ gây hại TLB 1-5%, nơi cao 10-20%. Bệnh khô mủ gây hại rải rác trên
cao su kinh doanh (H.Bình - H.Trà).

+ Cây ăn quả: Bệnh chảy gôm TLB trung bình 3-5%, cục bộ 20-30% (Thủy Biều - Huế;
Hương Hồ - Hương Trà). Các đối tượng khác như bệnh muội đen, sâu đục thân đục cành, rệp sáp
gây hại rải rác mật độ và tỷ lệ thấp.

+ Cây lâm nghiệp: Bệnh muội đen gây hại TLB thấp, sâu ăn lá gây hại rải rác mật độ 5-
10con/cây, gây hại cục bộ trên keo tai tượng mật độ 20-40 con/m2 (Phong Hòa- Phong Điền) .

+ Cây cà phê (A Lưới): Bệnh thán thư cành, lá hại rãi rác, cục bộ bệnh gây hại trên quả
TLB 15-25% (Nhâm, Hồng Vân, Hồng Thượng, ...)

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy, khô vằn, ... tiếp tục phát triển trên lúa chét.
2. Cây trồng khác: Bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa trên cây ăn quả; bệnh xì mủ, khô mủ trên

cây cao su; sâu ăn lá trên cây lâm nghiệp; ... tiếp tục phát sinh gây hại.
IV. ĐỀ NGHỊ:
* Cây lúa:
+ Tiếp tục điều tra theo dõi các đối tượng sâu bệnh trên lúa chét để có cơ sở dự báo tình

hình sâu bệnh vụ Đông Xuân 2009-2010.
* Cây Cao su: Đối với cây bị bệnh loét sọc miệng cạo ngừng khai thác, cạo sạch phần vỏ

và gỗ bị bệnh, quét thuốc Ridomil Gold 68 vào vết cạo. Theo dõi bệnh xì mủ, khô mủ để hướng
dẫn nông dân xử lý kịp thời.

* Cây ăn quả: Thường xuyên vệ sinh vườn, cắt tỉa các cành bị sâu bệnh, chăm sóc, bón
phân hữu cơ hoai mục, đào rãnh thoát nước trong mùa mưa, quét vôi ở gốc để hạn chế bệnh phát
triển lây lan. Xử lý Thanh trà bị bệnh xì mủ, chảy nhựa bằng cách quét thuốc Vimonyl 72 BTN,
Ridomil Gold 68WP vào phần bị bệnh.



* Cây lâm nghiệp: Các trạm BVTV huyện phối hợp với chính quyền địa phương; BQL
rừng; Hạt kiểm lâm chỉ đạo các chủ rừng kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây phi lao, keo, thông
và cây gió bầu để có biện pháp quản lý, phòng trừ trên diện hẹp.

Các trạm BVTV phối hợp với UBND phường, xã, HTX tăng cường điều tra, theo dõi diễn
biến của chuột trên đồng ruộng, rầy và các triệu chứng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa chét để
có biện pháp hướng dẫn cụ thể và phát động tổ chức phòng trừ. Đồng thời hướng dẫn các đại lý
cung ứng thuốc BVTV ở các vùng có trồng rau, chỉ bán các loại thuốc được phép sử dụng trên
cây rau và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc đảm bảo thời gian cách ly và làm tốt công tác bảo
quản thuốc BVTV an toàn trong mùa mưa bão.
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